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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAM LỘ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

     Bản án số: 17/2021/HSST 

            Ngày: 09 - 9- 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông    C  n    n . 

                                        B  Nguyễn      o ng O n . 

Thư ký phiên tòa: Ông  o ng Quốc Tùng –   ư ký  ò  án n  n d n  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên tòa: Ông  rần Văn Đại – Kiểm sát vi n. 

Ng y 09 t áng 9 năm 2021, tại  ội trường xét xử,  ò  án n  n d n  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r  xét xử s  t  m c ng k  i v  án   n  s  t    ý số: 

18 2021     -   ng y 28 7 2021 t eo Quy t   n   ư  v  án r  xét xử số: 

17 2021 QĐ     –    ng y 28 7 2021  ối v i các    cáo: 

   V  X  n M  t n g i k ác: Đ  , sin  ng y 05 01 1989 tại Quảng  r ; n i 

 ăng ký  ộ k  u t ường tr  v  c    :    n  P, xã CT,  uyện C m  ộ, tỉn  Quảng 

 r ; tr n   ộ văn    : 08 12; d n tộc: Kin ; gi i t n : N m; t n giáo: K  ng; quốc 

t c : Việt N m; ng   ng iệp:   o  ộng t  do; con  ng V   uân T2 ( ã ch t) v     

Nguyễn      ; có v     Nguyễn     N ( ã  y   n), c  01 con 6 tu i; ti n án: 

K  ng; ti n s : C  03 ti n s : 

- Ngày 15/6/2020, Công an xã CT,  uyện C m  ộ xử p ạt vi p ạm   n  

c  n    ng   n  t  c p ạt ti n số ti n 150.000  ng v    n  vi x c p ạm d n  d , 

nhân p  m người k ác; 

- Ng y 18 6 2020, C   t c   BND xã CT,  uyện C m  ộ   p  i n  ản vi 

p ạm   n  c  n  v    n  vi x m  ại s c k  e người k ác. Ng y 21 7 2020, C   

t c   BND xã CT, huyện C m  ộ r  Quy t   n  áp d ng  iện p áp giáo d c tại xã; 

   cáo  ã c ấp   n  xong ng y 21 01 2021; 
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- Ng y 04 11 2020, C ng  n  uyện C m  ộ xử p ạt   n  c  n    ng   n  

t  c p ạt ti n số ti n 350.000  ng v    n  vi  án   ạc.  

Nhân thân:  

- Ngày 12/6/2013, C ng  n  uyện C m  ộ xử p ạt vi p ạm   n  c  n  số 

ti n 750.000  ng v    n  vi g y rối tr t t  c ng cộng. 

- Ngày 28/02/2020, b  C   t c   BND xã CT,  uyện C m  ộ xử p ạt vi 

p ạm   n  c  n    ng   n  t  c p ạt ti n số ti n 1.000.000  ng v    n  vi  án  

nhau; 

- Ngày 25/6/2021,    C ng  n  uyện C m  ộ xử p ạt vi p ạm   n  c  n  số 

ti n 500.000   ng v    n  vi  án  n  u v  2.000.000   ng v    n  vi Cố ý   m  ư 

  ng t i sản c   người k ác. 

B  cáo    áp d ng  iện p áp ngăn c  n tạm giữ, tạm gi m tại N   tạm giữ 

C ng  n  uyện C m  ộ, tỉn  Quảng  r  t  ng y 23/5/2021 c o   n n y; c  m t. 

   T   n  Đ c T, sin  ng y 15 3 2003 tại Quảng  r ; n i  ăng ký  ộ k  u 

t ường tr  v  c    :    n ĐS, xã CN,  uyện C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; tr n   ộ văn 

   : 07 12; d n tộc: Kin ; gi i t n : N m; t n giáo: K  ng; quốc t c : Việt N m; 

ng   ng iệp:   o  ộng t  do; con  ng  rư ng Đ c  3 v     Nguyễn      ; b  cáo 

chưa có v , con; ti n án: K  ng; ti n s : Ng y 15 3 2021, C   t c   BND xã CT, 

 uyện C m  ộ xử p ạt vi p ạm   n  c  n    ng   n  t  c p ạt ti n số ti n 

200.000  ng v    n  vi g y ti ng  ộng   n,   m  n  o,  uy n náo tại k u d n cư, 

n i c ng cộng;    cáo    áp d ng  iện p áp ngăn c  n  Cấm  i k  i n i cư tr   t  

ng y 01 6 2021   n n y; c  m t. 

-    h i:  

+Ông  rần  rung K, sin  năm 1976. N i cư tr :    n  P, xã CT,  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; c  m t. 

 + Ông  rần   ng V, sin  năm 1962. N i cư tr :    n  X, xã CT,  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; c  m t. 

 + An   rần Quốc C, sin  năm 1997; N i cư tr :    n  P, xã CT,  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 

Những người làm chứng: 

- An   o ng P i  , sin  năm 1992. N i cư tr :    n P ư ng An 2, xã C m 

Ng   ,  uyện C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 

- Ông Lê Quang H, sin  năm 1972. N i cư tr :    n TP, xã CT,  uyện C m 

 ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 

- B  Nguyễn       , sin  năm 1956. N i cư tr :    n TP, xã CT,  uyện 

C m  ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 

- An   rần Quốc D, sin  năm 1998. N i cư tr :    n TP, xã CT,  uyện C m 

 ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 
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- C   Ng       4, sin  năm 1977. N i cư tr :    n TP, xã CT,  uyện C m 

 ộ, tỉn  Quảng  r ; vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i  iệu c  trong    s  v  án v  diễn  i n tại p i n tò , nội dung v  

án  ư c t m tắt n ư s u:
 

K oảng 18 giờ 00 ng y 22 5 2021, Võ Xuân M, Hoàng Phi L và  rư ng Đ c 

T   n quán  id  c   ông  rần  rung K tại TP, CT, C m  ộ c  i  id  v  uống  i . 

 rong   c c  i, giữ  M và L xảy r  m u t uẫn v   án  n  u,  n   rần Quốc D 

(con ông Ki n  r  n ắc n   t   xảy r  m u t uẫn,  án  n  u v i M.   ấy D    

 ánh, ông K cầm cán cuốc   ng g   án  tr ng v o c  n v   ầu c   M làm rách da 

 ầu c ảy máu n n M d ng  ại  ể xem xét v t t ư ng.   c n y,  rần Quốc D d n 

dẹp quán  i d  t    rư ng Đ c   d ng g   n     án  D, Võ Xuân M cầm   i  id , 

ông  rần  rung K cầm cán cuốc rư t  u i,  án  n  u tại k u v c gần c ng r  v o 

quán  id . Một   c s u, ông K và anh D    c ạy k  i quán. Võ Xuân M cầm   i  i 

d  qu y  ại   p vỡ k n  02 t    ng    trong quán.   u   ,  rư ng Đ c    i u 

k iển xe m  t  biển kiểm soát 74H2- 7174 c   Võ Xuân M v  n   c   M. M  ấy 

01 c y d o  ư  c o  , M cầm 01 c y r  , c ng n  u qu y  ại tìm ông K và D  ể trả 

thù. 

Lúc này, Công an xã CT  ã c ỉ  ạo ông  rần   ng V, là Công an viên thôn 

TP, CT   n n   ông  rần  rung K  ể giải quy t việc  án  n  u. K i   n n   ông 

K, ông V t ấy M và T  i xe m  t    n d ng xe   trư c c ng, r i cầm d o, r   c ạy 

vào nhà anh K t m người n ưng k  ng t ấy  i.   c n y, Võ Xuân M nảy sinh ý 

  n  c  t p á t i sản trong n   ông K c o    t c n n  ã d ng r   c ém   m  ư 

  ng 01 cái t   ạn , 01 k n  cử  r  v o p òng   i, m t nạ  ầu xe m  t  hiệu 

Airblade biển kiểm soát 74K7-4144 c   ông  rần  rung K.  rư ng Đ c   dùng 

d o c  t p á m t   ng    xe m  t  hiệu Wave biển kiểm soát 74G1-02681 c   anh 

Trần Quốc C (con ông K).   u   , Võ Xuân M và  rư ng Đ c   c ạy r  ngo i 

 ường  ể t m  án  ông K và anh D t   g p ông  rần   ng V   ng   ng trư c c ng 

nhà ông K, ông V khuyên can M và T v  n   n ưng M r  T quay vào cùng nhau 

c  t p á   m vỡ k n  c ắn gi  p    s u, n t v  v  t  n xe p    dư i k n , vỡ k n  

c  t p    s u   n p ải c   xe   t  biển kiểm soát 74A-06.094 c   ông  rần  rung 

K. Võ Xuân M ti p t c c  t   m vỡ 01 tấm k n  cử  s  p òng   i,  rư ng Đ c   

c  t   m rác  y n xe m  t  Air   de biển kiểm soát 74K7-4144. 

Khi Võ Xuân M và  rư ng Đ c    i r  ngo i  ường, ông  rần   ng V 

k uy n cả   i n n c ấm d t   n  vi vi p ạm n ưng M k  ng c ấp   n .   c n y, 

C ng  n xã C m    n   iện t oại c o ông V nắm t n    n  v  việc, ông V báo cáo 

 ối tư ng n i u người v  c   ung k  ,    xuất t  m   c  ư ng    tr . V  c o r ng 

ông V   ng  áo cáo C ng  n  ể  ưa người   n  ắt m n , n n Võ Xuân M  ã x ng 

v o d ng r   c ém tr ng v o t y trái c   ông  rần   ng V g y t ư ng t c .   u 

  , ông V  ư c  ư   i cấp c u,  i u tr  tại Bện  viện Đ  k o  tỉn  Quảng  r .  
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 ại Bản k t  u n giám   n  p áp y v  t ư ng t c  số 125  g  ng y 

28 5 2021 c    rung t m p áp y tỉn  Quảng  r  k t  u n:  ỷ  ệ t n t ư ng c  t ể 

c   ông  rần   ng V do t ư ng t c  g y n n  iện tại    07%. 

 ại Bản k t  u n giám   n  p áp y v  t ư ng t c  số 143  g  ng y 

18 6 2021 c    rung t m p áp y tỉn  Quảng  r  k t  u n:  ỷ  ệ t n t ư ng c  t ể 

c   Võ Xuân M do t ư ng t c  g y n n  iện tại    01%; Các t n t ư ng tr n do v t 

t y tác  ộng tr c ti p. 

 ại  ản k t  u n   n  giá t i sản số 15 K -ĐG   ng y 31 5 2021 c    ội 

  ng   n  giá t i sản  uyện C m  ộ k t  u n: Giá tr  t i sản c i ti t 05  oại g m  02 

xe mô tô, 01 xe ô tô, kính và t   ạn  : 11.360.000   ng. 

Ngày 22/5/2021, ông  rần   ng V c    n y u cầu xử  ý   n  s   ối v i Võ 

Xuân M. 

Quá tr n   i u tr   ã t u giữ các tài liệu, tài sản và v t c  ng sau     ã trả lại 

cho ch  s  hữu.Hiện còn lại các v t c  ng: 01 g y g  d i 1,23m, một  ầu  ường 

k n  04cm; một  ầu    n t,  ường k n  3,5cm; 01 c y r  ; 01 c y d o. 

V  trác  n iệm d n s : Các    cáo Võ Xuân M và  rư ng Đ c   t    t u n 

m i người c  u trác  n iệm   i t ường một nử   ối v i t iệt  ại t i sản tại n   ông 

K. Tuy nhiên, ông  rần  rung K    ng thời  ại diện cho anh Trần Quốc C) t    

t u n k  ng y u cầu Võ Xuân M   i t ường d n s . Ông K y u cầu  rư ng Đ c   

  i t ường d n s  v i số ti n   : 5.583.000   ng n ưng   n n y    cáo T c ư    i 

t ường. Ông  rần   ng V k  ng y u cầu Võ Xuân M   i t ường t iệt  ại v  d n 

s . 

Đối v i   n  vi c   ông  rần  rung K d ng g y g   án  Võ Xuân M v i tỷ 

 ệ t n t ư ng c  t ể 01%, Võ Xuân M c    n k  ng y u cầu xử  ý   n  s . C ng 

 n  uyện C m  ộ  ã r  Quy t   n  xử p ạt vi p ạm   n  c  n   ối v i ông  rần 

Trung K v    n  vi x m  ại s c k  e c   người k ác, m c p ạt ti n    2.500.000 

  ng; 

Đối v i   n  vi  án  n  u giữ  Võ Xuân M,  rư ng Đ c  ,  rần Quốc D 

tại quán bid  c   ông K.  ét t ấy k  ng c  dấu  iệu tội p ạm, C ng  n  uyện C m 

 ộ  ã r  Quy t   n  xử p ạt vi p ạm   n  c  n  v    n  vi  án  n  u, m c p ạt 

ti n    500.000   ng  ối v i Võ Xuân M,  rư ng Đ c  ,  rần Quốc D; 

Đối v i   n  vi Võ Xuân M d ng   i c  bid   án  vỡ 02 tấm k n  t  d ng 

hàng tại quán    d  c   ông K, tr  giá t iệt  ại    195.000   ng  căn c  m c 4 k t 

 u n   n  giá t i sản số 15 K -ĐG   ng y 31 5 2021 c    ội   ng   n  giá t i sản 

 uyện C m  ộ  c ư     y u tố cấu t  n  tội p ạm. C ng  n  uyện C m  ộ  ã xử 

p ạt vi p ạm   n  c  n   ối v i Võ Xuân M v    i cố ý   m  ư   ng t i sản c   

người k ác, m c p ạt ti n 2.000.000   ng. 

 ại Cáo trạng số 18 C -VKSCL ngày 27/7/2021 c   Viện kiểm sát n  n d n 

 uyện C m  ộ, tỉn  Quảng  r   ã truy tố các    cáo Võ Xuân M và  rư ng Đ c   

v  tội "Cố ý   m  ư   ng t i sản" quy   n  tại k oản 1 Đi u 178 Bộ  u t   n  s ;    
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cáo Võ Xuân M v  tội “Cố ý gây thương tích” quy   n  tại  iểm  , i, k k oản 1 

Đi u 134 Bộ  u t   n  s . 

  ại p i n tò ,  ại diện Viện kiểm sát n  n d n  uyện C m  ộ, tỉn  Quảng 

 r  giữ nguy n  ản cáo trạng v     ng    ội   ng xét xử:  

Áp d ng khoản 1 Đi u 178;  iểm a, i, k khoản 1 Đi u 134,  iểm s khoản 1 

Đi u 51 c   Bộ lu t hình s  tuyên bố b  cáo Võ Xuân M phạm tội  Cố ý gây 

thư ng tích  và tội  Cố ý làm hư h ng tài sản .  ử phạt b  cáo Võ Xuân M t  24 – 

30 tháng tù v  tội  Cố ý gây thư ng tích ; t  12 – 15 tháng tù v  tội  Cố ý làm hư 

h ng tài sản . T ng h p hình phạt 02 tội  ối v i b  cáo. 

 Áp d ng khoản 1 Đi u 178,  iểm s khoản 1 Đi u 51 c   Bộ lu t hình s  xử 

phạt b  cáo  rư ng Đ c   t  09 – 12 tháng tù v  tội  Cố ý làm hư h ng tài sản . 

 V  trác  n iệm d n s : Áp d ng k oản 2 Đi u 3, Đi u 584, 585, 589 Bộ  u t 

d n s  năm 2015 c ng n  n s  t    t u n giữ  các    cáo v  các     ại. C  t ể: 

Ông  rần  rung K và ông  rần   ng V k  ng y u cầu Võ Xuân M   i t ường 

t iệt  ại v  d n s ;    cáo  rư ng Đ c     i t ường c o  ng  rần  rung K, anh 

 rần Quốc C số ti n 5.583.000   ng, trong      i t ường c o  ng K số ti n: 

4.653.000   ng;   i t ường c o  n   rần Quốc C số ti n 930.000   ng. 

 V  v t ch ng: Số v t ch ng còn lại: 01 g y g  dài 1,23m, một  ầu  ường 

kính 04cm, một  ầu b  n t,  ường kính 3,5cm; 01 cây r  , 01 cây dao là công c  

phạm tội nhưng có giá tr  không l n nên t c  thu tiêu h y. 

V  án p  : Đ  ng   áp d ng  k oản 2 Đi u 136 Bộ  u t tố t ng   n  s  năm 

2015 v   iểm   k oản 1 Đi u 23 Ng   quy t 326 2016  B VQ 14 c   Ủy   n 

t ường v  Quốc  ội  uộc m i b  cáo p ải c  u 200.000  ng án p     n  s  s  

t  m. 

 rong quá tr n   i u tr  v  tại phiên tòa, các    cáo   ng ý v i quy t   n  

truy tố c   Viện kiểm sát. Các b  cáo t    n  n   n  vi p ạm tội n ư  ản cáo trạng 

truy tố      ng, k  ng c  ý ki n c  ý ki n g  v    n  vi tố t ng, quy t   n  tố t ng 

c   C  qu n  i u tr , Viện kiểm sát. Các b  cáo k  ng c  ý ki n tr n   u n v i  ại 

diện Viện kiểm sát.  r n    y  ời n i s u c ng,    cáo V   u n M,  rư ng Đ c   

xin l i các b  hại và mong  ội   ng xét xử xem xét giảm n ẹ   n  p ạt c o các    

cáo. 

 ại phiên tòa, ông  rần  rung K k  ng c  ý ki n g  v   ời  u n tội c   Kiểm 

sát vi n, y u cầu    cáo  rư ng Đ c   ti p t c   i t ường c o  ng K và anh Trần 

Quốc C số ti n 5.583.000   ng t eo n ư t    t u n tại gi i  oạn  i u tr , trong    

  i t ường c o  ng K  số ti n: 4.653.000   ng;   i t ường c o  n   rần Quốc C 

số ti n 930.000   ng. Đối v i    cáo Võ Xuân M, ông K k  ng y u cầu   i t ường. 

Ông  rần   ng V không có ý ki n gì v  lời lu n tội c   Kiểm sát viên; vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kh i tố  ối v i b  cáo M. V  b i t ường, ông V không yêu cầu 

b  cáo M b i t ường. 



6 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  s  nội dung v  án, căn c  v o các t i  iệu trong    s  v  án  ã  ư c 

tr n  t ng tại p i n tò ,  ội   ng xét xử n  n   n  n ư s u: 

[1] V  t   t c tố t ng: Đi u tr  vi n, Kiểm sát vi n trong quá tr n   i u tr , 

truy tố  ã t  c  iện   ng v  t  m quy n, tr n  t , t   t c quy   n  c   Bộ  u t  ố 

t ng   n  s . Quá tr n   i u tr  v  tại p i n tò , các    cáo k  ng c  ý ki n  o c 

k i u nại v    n  vi, quy t   n  c   c  qu n ti n   n  tố t ng, người ti n   n  tố 

t ng. Do   , các   n  vi, quy t   n  tố t ng c   c  qu n ti n   n  tố t ng, người 

ti n   n  tố t ng  ã t  c  iện   u   p p áp. 

[2] V  tội d n :  

 ời k  i c   các    cáo tại p i n tò     k ác  qu n, t ống n ất v i  ời k  i 

c      cáo tại c  qu n  i u tr  v  p     p v i các t i  iệu, c  ng c  k ác. N ư v y, 

 ội   ng xét xử c     c  s   ể k ẳng   n :  

K oảng 18 giờ ng y 22 5 2021, s u k i    cáo V   u n M v   rư ng Đ c   

 án  n  u v i ông  rần  rung K và anh  rần Quốc D t   các    cáo  ã v  n    ấy 

01 c y d o v  01 c y r   qu y  ại n   ông  rần  rung K  ể  án  trả thù nhưng 

không g p ông K và D. V   u n M c ng v i  rư ng Đ c    ã c  t p á   m  ư 

  ng 01 cái t   ạn  n ãn  iệu  anyo; 01 xe m  t  n ãn  iệu  ond  Air   de,  iển 

kiểm soát 74K7-4144; 01 xe   t  n ãn  iệu  oyot   nnov   iển kiểm soát 74A-

060.94; 04 tấm k n  cử  p òng n   ông  rần  rung K; 01 xe m  t  n ãn  iệu 

Honda,  oại   ve biển kiểm soát 74G1-02681 c   anh  rần Quốc C. T ng giá tr  

tài sản b  thiệt hại do các b  cáo gây ra theo k t lu n   n  giá    11.360.000   ng. 

Các    cáo t  c  iện   n  vi v i   i cố ý, x m p ạm v o quy n  ư c  ảo vệ v  t i 

sản c   người khác. N ư v y,   n  vi c   các    cáo  ã p ạm v o tội “Cố ý làm hư 

h ng tài   n”, tội p ạm v    n  p ạt  ư c quy   n  tại k oản 1 Đi u 178 Bộ  u t 

  n  s  2015. Trong   , b  cáo Võ Xuân M có vai trò là người kh i xư ng,   ng 

thời cùng v i b  cáo  rư ng Đ c   th c hiện một cách tích c c, nên v  trí, vai trò 

c   b  cáo Võ Xuân M cao h n b  cáo  rư ng Đ c  . 

Khi anh  rần   ng V    c ng  n vi n C ng  n xã C m    n ,  uyện C m 

 ộ  ư c Công an xã Cam Thàn  cử   n  ể giải quy t s  việc  ánh nhau, trong lúc 

 ang  iện thoại, b  cáo V   u n M còn dùng cây r   c ém v o t y trái c    n  

 rần   ng V  gây thư ng tích cho anh V theo k t lu n giám   n  thư ng tích là 

07%. M c d  tỷ  ệ t ư ng t c  g y r  c o  n  V dư i 11%, n ưng    cáo  ã d ng 

cây r   là  ung k   nguy  iểm, hành vi c  t n  c ất c n    v  g y t ư ng t c   ối 

v i người   ng t i   n  c ng v . An  V c    n    ng   k  i tố v  án  ối v i    

cáo t eo quy   n  tại k oản 1 Đi u 155 Bộ  u t tố t ng   n  s . Do   ,   n  vi c   

   cáo V   u n M  ã cấu t  n  tội “Cố ý gây thương tích” quy   n  tại  iểm  , i, k 

k oản 1 Đi u 134 c   Bộ  u t   n  s  2015. 

 [3] V  n  n t  n v  các t n  ti t tăng n ng, giảm n ẹ trác  n iệm   n  s  v  

n  n t  n c   các    cáo: 
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V  t n  ti t tăng n ng: K  ng c . 

V  t n  ti t giảm n ẹ:  rong suốt quá tr n   i u tr  v  tại p i n tò , các    

cáo  ã t  n  k  n k  i  áo v    n  vi p ạm tội c   m n . V  v y, các    cáo  ư c 

 ư ng các t n  ti t giảm n ẹ trác  n iệm   n  s  “Người ph m tội thành khẩn khai 

báo”  ư c quy   n  tại s k oản 1 Đi u 51 Bộ  u t   n  s .  

[4] V  hình phạt: 

Các    cáo t  c  iện   n  vi phạm tội v i l i cố ý, thể hiện thái  ộ coi 

t ường pháp lu t, xâm phạm   n tài sản và s c kh e c   người khác, gây mất tr t 

t  tr  an trên   a bàn, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Các b  

cáo   u có nhân thân xấu,  ã b  xử lý vi phạm hành chính, trong    b  cáo Võ Xuân 

M có nhi u ti n s , phạm 02 tội, hành vi phạm tội mang tính chất côn   , xâm 

phạm s c kh e c   người  ang thi hành công v . Hội   ng xét xử xét thấy cần 

cách ly các b  cáo ra kh i  ời sống xã hội một thời gian m i     ể răn  e các b  cáo 

  ng thời phòng ng   chung. Ti p t c tạm giam b  cáo Võ Xuân M  ể bảo  ảm thi 

hành án. 

[5] Xử lý các hành vi khác có liên quan: 

Đối v i   n  vi c   ông  rần  rung K d ng g y g   án  Võ Xuân M v i tỷ 

 ệ t n t ư ng c  t ể 01%, Võ Xuân M c    n k  ng y u cầu xử  ý   n  s . Do   , 

việc C ng  n  uyện C m  ộ  ã r  Quy t   n  xử p ạt vi p ạm   n  c  n   ối v i 

ông  rần  rung K v    n  vi x m  ại s c k  e c   người k ác, m c p ạt ti n    

2.500.000   ng  à   ng quy   n  c   pháp lu t. 

Đối v i   n  vi  án  n  u giữ  Võ Xuân M,  rư ng Đ c  ,  rần Quốc D 

tại quán bida c   ông K. Hành vi c   các b  cáo và anh  rần Quốc D chư    n m c 

truy c u trách nhiệm hình s  nên C ng  n  uyện C m  ộ  ã r  Quy t   n  xử p ạt 

vi p ạm   n  c  n  v    n  vi  án  n  u, m c p ạt ti n    500.000   ng  ối v i 

Võ Xuân M,  rư ng Đ c  ,  rần Quốc D là   ng quy   n  c   pháp lu t. 

Đối v i   n  vi Võ Xuân M d ng   i c  bid   án  vỡ 02 tấm k n  t  d ng 

  ng tại quán bid  c   ông K, tr  giá t iệt  ại    195.000   ng  căn c  m c 4 k t 

 u n   n  giá t i sản số 15 K -ĐG   ng y 31 5 2021 c    ội   ng   n  giá t i sản 

 uyện C m  ộ  c ư     y u tố cấu t  n  tội p ạm. C ng  n  uyện C m  ộ  ã xử 

p ạt vi p ạm   n  c  n   ối v i Võ Xuân M v    i cố ý   m  ư   ng t i sản c   

người k ác, m c p ạt ti n 2.000.000   ng  à   ng quy   n  c   pháp lu t. 

[6] V  v t c  ng: 

Quá trình  i u tra c  quan  i u tra  ã thu giữ: 01 g y g  d i 1,23m, một dầu 

   n t toác,  ám d n  dất,  ường k n  04cm, một  ầu    n t,  ường k n  3,5cm, tại 

v  tr  các   ầu n y 38cm c   ám d n  v t m u n u    kích t ư c: 17x03 cm, tại v  

tr  các   ầu n y 94cm c  01 v t   n   n g ,  ám d n  c ất m u xám, k c  t ư c: 

02x02cm; 01 c y r   d i 59,5cm,  ưỡi   ng kim  oại, d i 26,5cm,  ản r   rộng n ất 

3,5cm,    m t c  d n  c ất m u n u     ã k  , cán r     ng g    n  tr  tròn d i 

33cm,  ường k n  2,5cm, p ần ti p giáp giữ   ưỡi v  cán r   c    c   p ần cán 01 
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 ản k uy kim  oại rộng 7,5cm v  01 k uy kim  oại rộng 0,6cm; 01 c y d o d i 

74cm,  ưỡi   ng kim  oại d i 34cm, mũi dao b ng,bản d o rộng n ất 05cm; cán d o 

  ng g    n  tr  tròn d i 40cm,  ường k n  03cm, p ần ti p giáp giữ  cán d o và 

 ưỡi d o c    c   p ần cán d o 01  ản k uy kim  oại s n màu    rộng 7,5cm v  01 

k uy kim  oại s n m u    rộng 0,7cm; 01 xe m  t  Y m    Nouvo, m u  en, biển 

kiểm soát: 74H2-7174; 01 C  ng n  n  ăng ký xe m  t  số 002308 c   xe 74G1-

026.81; 01 Giấy  ăng ký xe m  t , xe máy số 002981 c   xe 74K7-4144 ; 01 xe ô 

tô Toyota Innova, biển kiểm soát: 74A-060.94; 01 c  ng n  n  ăng ký xe   t  số 

008490 c   xe   t  74A-060.94; 01 Giấy c  ng n  n kiểm   n  c   xe 74A-

060.94; 01 xe m  t   ond  Air   de, m u  en, biển kiểm soát: 74K7-4144; 01 xe 

mô tô Honda Wave, màu  en, biển kiểm soát: 74G1-026.81; 04 mản  n    m u 

  ; 01 p ần g   n    m u    c  dòng c ữ  Đại Đ ng  i n   ã    gãy vỡ ; 03 

t  n  g    n  tr  tròn,    gãy, dạng g y  id ; 01 t  n  g    n  tr  tròn, m u trắng, 

   gãy; 01 mũ  ưỡi tr i   ng vải m u  en, có dòng chữ "AD DA ";  01 áo s  mi d i 

t y, m u   ; 01 mũ  ảo  iểm m u x n  r u, c  c ữ  CA  ; 01 áo s  mi ngắn t y 

màu xanh có  ogo m u v ng x n  t  u c ữ  C ng  n vi n ; 01 quần v i ống d i 

màu xanh. Quá tr n   i u tr , C  qu n Cản  sát  i u tr  C ng  n  uyện C m  ộ  ã 

trả  ại các v t c  ng,    v t, t i  iệu t u giữ c o c   s   ữu   p p áp. V t c  ng 

còn  ại: 01 g y g  d i 1,23m, một  ầu  ường k n  04cm; một  ầu    n t,  ường 

k n  3,5cm; 01 c y r  ; 01 cây dao. Hội   ng xét xử xét thấy việc trả lại các tài sản 

c   C  quan  i u tra cho ch  s  hữu là   ng pháp lu t nên không xem xét lại. Đối 

v i v t ch ng còn lại là công c  phạm tội nhưng có giá tr  không l n, ch  s  hữu 

không yêu cầu lấy lại nên áp d ng  iểm a, c khoản 2 Đi u 106 c   Bộ lu t tố t ng 

hình s  t c  thu tiêu hũy. 

[6] V    i t ường t iệt  ại: Các    cáo Võ Xuân M và  rư ng Đ c   t    

t u n m i người c  u trác  n iệm   i t ường một nử   ối v i t iệt  ại t i sản tại 

nhà ông K. Tuy nhiên, ông  rần  rung K k  ng y u cầu Võ Xuân M   i t ường 

d n s , c ỉ y u cầu  rư ng Đ c     i t ường d n s  v i số ti n   : 5.583.000 

  ng, xét t ấy việc t    t u n giữ     cáo v      ại k  ng vi p ạm  i u cấm c   

p áp  u t nên căn c  khoản 2 Đi u 3, Đi u 584, 585, 589 Bộ  u t d n s  năm 2015 

ti p t c ghi nh n s  th   thu n giữ  ông  rần  rung K v i b  cáo  rư ng Đ c  , 

buộc b  cáo T b i t ường cho ông  rần  rung K và anh Trần Quốc C số ti n 

5.583.000   ng, trong   :   i t ường cho ông  rần  rung K số ti n 4.653.000 

  ng, b i t ường cho anh Trần Quốc C số ti n: 930.000   ng. Đối v i thiệt hại v  

s c kh e c   ông  rần   ng V, ông V k  ng y u cầu b  cáo Võ Xuân M   i 

t ường t iệt  ại nên Hội   ng xét xử không xem xét.  

[7] V  án p  : Áp d ng k oản 2 Đi u 136 c   Bộ  u t tố t ng   n  s  năm 

2015, Ng   quy t số 326 2016  B VQ 14 ng y 30 12 2016 c   Ủy   n t ường 

v  Quốc  ội quy   n  v  m c t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý v  sử d ng án p   

v   ệ p    ò  án  uộc m i    cáo p ải c  u 200.000  ng án p     n  s  s  t  m 

t eo quy   n  c   p áp  u t. Đối v i án phí dân s , do ông  rần  rung K và b  cáo 
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 rư ng Đ c      ngh  Tòa án ghi nh n việc th   thu n b i t ường trư c khi Tòa 

án xét xử nên b  cáo T không phải ch u án phí dân s  s  th m. 

V  các  ẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c   iểm  , i, k k oản 1 Đi u 134, k oản 1 Đi u 178,  iểm s k oản 1, 

Đi u 51, Đi u 38, k oản 1 Đi u 55 c   Bộ  u t   n  s   ối v i    cáo Võ Xuân M; 

Căn c  k oản 1 Đi u 178,  iểm s k oản 1 Đi u 51, Đi u 38 c   Bộ  u t   n  

s   ối v i    cáo  rư ng Đ c  . 

Căn c  v o k oản 2 Đi u 136,  iểm  ,c k oản 2 Đi u 106 c   Bộ  u t tố 

t ng   n  s  năm 2015; k oản 2 Đi u 3, Đi u 584, 585, 589 Bộ  u t d n s  năm 

2015,  Ng   quy t số 326 2016  B VQ 14 ng y 30 12 2016 c   Ủy   n t ường 

v  Quốc  ội quy   n  v  m c t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý v  sử d ng án p   

v   ệ p    ò  án, xử: 

1.  uy n  ố    cáo Võ Xuân M  Đ   p ạm tội "Cố ý g y t ư ng t c   v  tội 

 Cố ý   m  ư   ng t i sản .  ử p ạt    cáo Võ Xuân M: 24    i mư i  ốn  t áng 

t  v  tội  Cố ý g y t ư ng t c  v  15  mười  ăm  t áng t  v  tội  Cố ý   m  ư   ng 

t i sản .   ng   p   n  p ạt c   cả   i tội   : 39  B  mư i c  n  tháng tù.   ời  ạn 

t  t n  t  ng y tạm giữ, tạm gi m: 23 5 2021. 

2. Tuyên bố b  cáo  rư ng Đ c   phạm tội  Cố ý làm hư h ng tài sản .  ử 

phạt b  cáo  rư ng Đ c   12  Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính t  ngày bắt  i thi hành án. 

3. V  trách nhiệm b i t ường dân s : Ghi nh n s  th   thu n giữ  b  cáo 

 rư ng Đ c   v i ông  rần  rung K, v  việc    cáo  rư ng Đ c     i t ường c o 

ông  rần  rung K,  n   rần Quốc C số ti n 5.583.000   ng, trong    b i t ường 

cho ông  rần  rung K số ti n: 4.653.000   ng; b i t ường cho anh Trần Quốc C 

930.000   ng. 

Kể t  ng y c    n y u cầu t i   n  án c   người  ư c t i   n  án c o   n 

k i t i   n  án xong,   n p ải t i   n  án còn p ải c  u k oản ti n  ãi c   số ti n 

còn p ải t i   n  án t eo m c  ãi suất quy   n  tại khoản 2 Đi u 468 c   Bộ  u t 

D n s  năm 2015. 

4. V  v t ch ng: T c  thu tiêu hũy: 01 g y g  d i 1,23m, một  ầu    n t toác, 

bám dính  ất,  ường k n  04cm, một  ầu    n t,  ường k n  3,5cm, tại v  tr  các  

 ầu n y 38cm c   ám d n  v t m u n u    kích t ư c: 17x03 cm, tại v  tr  các  

 ầu n y 94cm c  01 v t   n   n g ,  ám d n  c ất m u xám, k c  t ư c: 02x02cm; 

01 c y r   d i 59,5cm,  ưỡi   ng kim  oại, m u  en, d i 26,5cm,  ản r   rộng n ất 

3,5cm,  ưỡi r   sắc  én,    m t c  d n  c ất m u n u     ã k  , cán r     ng g  

  n  tr  tròn d i 33cm,  ường k n  2,5cm, p ần ti p giáp giữ   ưỡi v  cán r   c  

  c   p ần cán 01  ản k uy kim  oại rộng 7,5cm v  01 k uy kim  oại rộng 0,6cm; 

01 c y d o d i 74cm,  ưỡi dao   ng kim  oại m u  en dài 34cm, bản d o rộng n ất 
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05cm; mũi d o   ng,  ưỡi d o sắc  én, cán d o   ng g    n  tr  tròn d i 40cm, 

 ường k n  03cm, p ần ti p giáp giữ  cán d o v   ưỡi d o c    c   p ần cán d o 

01  ản k uy kim  oại s n màu    rộng 7,5cm v  01 k uy kim  oại s n m u    rộng 

0,7cm. Các v t ch ng nói trên hiện có tại Chi c c Thi hành án dân s  huyện Cam 

Lộ t eo  i n  ản gi o n  n v t c  ng ng y 29 7 2021. 

5. V  án phí: Buộc b  cáo Võ Xuân M và  rư ng Đ c   m i b  cáo phải ch u 

200.000   ng án phí hình s  s  th m. 

6. V  quy n kháng cáo: Các b  cáo, b  hại có quy n kháng cáo bản án này 

trong hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án. B  hại vắng m t có quy n kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày nh n  ư c bản án ho c bản án  ư c tống  ạt 

h p lệ. 

 

Nơi nhận: 
 - TAND tỉnh Qu ng Tr ; 

- VKSND tỉnh Q.Tr ; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- Công an huyện Cam Lộ (3 b n); 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

-    cáo; 

-    h i; 

- Thi hành án hình  ự; 

- Lưu VP; 

- Lưu hồ  ơ vụ án. 

   

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

N  yễn Văn Q ý 

 

  

 

 

 

 


